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2a
Đường tỉnh 702B 
(Từ Đường tỉnh 702, xã Thanh Hải-

Km01+195,00)

Ninh Hải Km00+000,00 Km01+195,00 1,195 x A1

5
Đường tỉnh 704 nối dài (Cầu Tri thủy-
Đường huyện Kiền Kiền-Bỉnh Nghĩa)

Ninh Hải-
Thuận Bắc

Km00+000,00 Km07+556,00 7,556 x D1

7

Đường tỉnh 706

(Quốc lộ 1 xã Công Hải-Phước Chiến-

Phước Thành)

Thuận Bắc-

Bác Ái
Km00+000,00 Km22+150,00 22,150 x D2

Ninh Sơn-Bác Ái Km00+000,00 Km22+722,00 22,722 x C1

Bác Ái Km22+722,00 Km42+397,00 19,675 x D2

9
Đường tỉnh 707B

(Phước Tiến-Thác Cha Pơ, Phước Tân)
Bác Ái Km00+000,00 Km13+200,00 13,200 x D2

Đường tỉnh 707
(Ninh Bình-Phước Bình)

8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số 90 /2023/QĐ-UBND ngày 20  tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
_________________________________
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A. Đường tỉnh
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Ninh Phước Km00+000,00 Km04+317,00 4,317 x D1

Ninh Phước Km04+317,00 Km13+135,00 8,818 x C1

Ninh Phước-

Ninh Sơn
Km13+135,00 Km33+049,00 19,914 x D2

11 Đường tỉnh 709

11.1
Đoạn từ Quốc lộ 1A, xã Phước Nam-
Phước Ninh

Thuận Nam Km00+000,00 Km04+537,00 4,537 x C1

11.2
Đoạn từ Phước Ninh đến Km16, xã
Phước Hà

Thuận Nam Km04+537,00 Km16+000,00 11,463 x D1

11.3
Đoạn xã Ma Nới - Quốc lộ 27, xã

Quãng Sơn
Ninh Sơn Km48+420,00 Km56+720,00 8,300 x D1

13 Đường tỉnh 710

13.1 Đoạn An Long-Thành Tín Ninh Phước Km00+000,00 Km05+805,00 5,805 x C1

13.2 Đoạn Thành Tín-Bầu Ngứ
Ninh Phước-
Thuận Nam

Km05+805,00 Km08+000,00 2,195 x D2

13.3 Đoạn Bầu Ngứ-Từ Thiện Thuận Nam Km08+000,00 Km13+000,00 5,000 x D1

10

Đường tỉnh 708

(Quốc lộ 1, Phước Thuận-Phước Hà-
Hòa Sơn)
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4
Đường Ba Tháp-Suối Le-Phước Kháng

(ĐH.44)
Thuận Bắc Km00+000,00 Km17+527,00 17,527 x D2

5
Đường Cầu Đồng Nha-Hòn Ngang

(ĐH.11)
Ninh Hải Km00+000,00 Km04+600,00 4,600 x C1

2
An Long-Trại giống (ĐH.23)
(An Long-Tuấn Tú-Nam Cương)

Ninh Phước Km00+000,00 Km05+200,00 5,200 x C1

Ninh Sơn Km0+000,00 Km4+350,00 4,350 x D2

Ninh Sơn Km4+350,00 Km9+360,00 5,010 x D2

5 Đường Ma Nới-Gia Hoa (ĐH.37)

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận-

Đức Trọng, 
Lâm Đồng

Km0+000,00 Km7+873,00 7,873 x D2

III. Huyện Ninh Phước

II. Huyện Ninh Hải

Đường Lâm Sơn-Phước Hòa (ĐH.36)4

IV. Huyện Ninh Sơn

I. Huyện Thuận Bắc

B. Đường huyện
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6 Đường Đèo Cậu-An Hoàn (ĐH.32) Ninh Sơn Km0+000,00 Km4+000,00 4,000 x D2

7 Đường Quảng Sơn-Triệu Phong (ĐH.33) Ninh Sơn Km0+000,00 Km2+589,00 2,589 x D2

8
Đường Tân Lập đi Thủy điện Sông Ông

1 (ĐH.35)
Ninh Sơn Km0+000,00 Km5+000,00 5,000 x D2

4 Đường Phước Đại- Phước Tân (ĐH.04) Bác Ái Km0+000,00 Km18+200,00 18,200 x D2

3 Đường Quán Thẻ-Sông Biêu (ĐH.53) Thuận Nam Km0+000,00 Km3+300,00 3,300 x C1

* Các tuyến đường Quốc lộ còn lại trên địa bàn tỉnh căn cứ vào Quyết định phân loại đường bộ do Cục đường bộ Việt Nam công bố để xác định cước vận chuyển.

VI. Huyện Thuận Nam

Ghi chú:

V. Huyện Bác Ái
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